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V/v Tranh chấp hơp đông tin
dung

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH PHÔ THỦ ĐỨC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THANH PHÔ HÔ CHI MINH

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THANH PHÔ THỦ ĐỨC - THANH PHÔ HÔ CHI MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đô Thi Thu Thảo
-Các Hội thẩm nhân dân: 1- Bà Nguyên Thi Hương;

2- Ông Huynh Tiên Dung.
Thư ký phiên tòa: Bà Nguyên Thi Anh Linh – Thư ky Tòa án nhân dân

thành phố Thu Đưc.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân Dân thành phô Thủ Đức tham gia phiên

tòa: Vo Cao Hung – Kiêm sát viên.
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, tại tru sở Tòa án nhân dân thành phố Thu Đưc, xét

xử sơ thẩm công khai vu án dân sư thu ly số 74/2020/TLST-KDTM ngày 03/11/2020
về “Tranh chấp hơp đông tin dung”, theo Quyêt đinh đưa vu án ra xét xử số
3197/2022/QĐXXST-KDTM ngày 12 tháng 5 năm 2022; Quyêt đinh đưa vu án ra xét
xử số 3900/2022/QĐXXST-KDTM ngày 15 tháng 6 năm 2022; Quyêt đinh hoan phiên
toà số 3897/2022/QĐST-KDTM ngày 07 tháng 6 năm 2022 giữa các đương sư:

1/Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Viêt Nam A.

Đia chi: phương Láng Hạ, quân Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngươi đại diên hơp pháp: Ông Ma Khăc K, sinh năm 1990 hoăc ông Nguyên
Minh N – sinh năm: 1999 – đại diên theo uy quyền (văn bản uy quyền ngày 01/6/2022)

(ông K co măt, ông N văng măt)

Đia chi: Phương 4, Quân 3, Thành phố Hô Chi Minh

2/Bi đơn: Công ty Trách nhiêm hữu hạn Một thành viên Thương mại dich vu Gô
sấy B (goi tăt Công ty B).

Đia chi: phương Tam Phu, thành phố Thu Đưc, Thành phố Hô Chi Minh.

Ngươi đại diên hơp pháp: ông Nguyên Chi L – sinh năm: 1984 – Chưc vu: giám
đốc, Đại diên theo pháp luât. (văng măt)

Đia chi: phương Hiêp Binh Phươc, thành phố Thu Đưc, Thành phố Hô Chi Minh.
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3/ Ngươi co quyên lơi, nghia vu liên quan: ông Nguyên Chi L - sinh năm: 1984
(văng măt)

Đia chi: phương Hiêp Binh Phươc, thành phố Thu Đưc, Thành phố Hô Chi Minh.

NỘI DUNG VU ÁN:

+ Theo đơn khởi kiên cua nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt
Nam A (goi tăt là Ngân hàng A) và trinh bày cua đại diên theo uy quyền cua nguyên
đơn: giữa Ngân hàng và Công ty TNHH MTV Thương mại dich vu Gô sấy B co ky
các hơp đông:

Ngày 23/8/20217 Ngân hàng TMCP Viêt Nam A và Công ty TNHH MTV
TMDV Gô sấy B co ky hơp đông tin dung số SME/NTO/17/0054/HDHM vơi hạn
mưc là 150.000.000 đông, thưc hiên theo hơp đông Ngân hàng đa 06 lần giải ngân vào
tài khoản Công ty B.

- Lần 01 Ngân hàng giải ngân số tiền 150.000.000 đông ngày 23/01/2018, đên
ngày 23/01/2019 Công ty B đa trả toàn bộ số tiền này cho Ngân hàng.

- Lần 02 Ngân hàng giải ngân số tiền 39.000.000 đông ngày 24/4/2018, Công ty
B đa trả 40.963.978 đông, còn nơ lại tiền gốc và lai là 6.529.594 đông.

- Lần 03 Ngân hàng giải ngân số tiền 32.500.000 đông ngày 25/6/2018, Công ty
B đa trả 28.607.762 đông, còn nơ lại tiền gốc và lai là 16.271.323 đông

- Lần 04 Ngân hàng giải ngân số tiền 37.920.000 đông ngày 17/8/2018, Công
ty B đa trả 26.987.629 đông, còn nơ lại tiền gốc và lai là 31.245.400 đông

- Lần 05 Ngân hàng giải ngân số tiền 44.320.000 đông ngày 17/10/2018, Công
ty B đa trả 16.464.221 đông, còn nơ lại tiền gốc và lai là 75.201.658 đông

- Lần 06 Ngân hàng giải ngân số tiền 51.705.500 đông ngày 17/12/2018, Công
ty B đa trả 22.789.811 đông, còn nơ lại tiền gốc và lai là 51.029.236 đông

Tinh đên nay Công ty B còn nơ lại tổng số tiền là 180.277.211 đông, trong đo
tiền gốc là 91.202.156 đông, tiền lai là 89.075.055 đông.

Ngoài ra, ngày 21/12/2017 Công ty B còn ky Giấy đề nghi kiêm hơp đông phát
hành và sử dung the tin dung quốc tê không co tài sản đảm bảo vơi hạn mưc
100.000.000 đông, muc đich bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, thơi hạn
là 60 tháng, lai suất cố đinh 25%/năm. Đên nay Công ty B còn nơ số tiền đối vơi the
tin dung này là 217.494.645 đông, trong đo tiền gốc là 99.536.983 đông, tiền lai tinh
đên nay là 117.957.662 đông.

Công ty TNHH MTV TMDV Gô sấy B đa vi phạm nghia vu thanh toán đối
vơi hai khoản vay trên, Ngân hàng đa nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng Công ty B
vân không thanh toán.

Nay Ngân hàng TMCP Viêt Nam A yêu cầu Công ty TNHH MTV TMDV Gô
sấy B trả 02 khoản nơ nêu trên vơi tổng số tiền tạm tinh đên ngày 25/3/2021 là
397.771.856 đông. Trong đo, nơ gốc là 190.739.139 đông, nơ lai tạm tinh đên ngày
25/3/2021 là 207.032.717 đông, và yêu cầu tiêp tuc tinh tiền lai cho đên khi trả dưt nơ.
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Ông Nguyên Chi L phải chiu trách nhiêm cá nhân vơi vai trò là ngươi bảo lanh

cho hơp đông cho vay hạn mưc số MBH/H11/18/0010/HĐHM ky ngày 23/01/2018 số
hơp đông bảo lanh MBH/H11/18/0010/HĐBL và Giấy đề nghi kiêm hơp đông phát
hành và sử dung the tin dung quốc tê không co tài sản đảm bảo số 01 số Hơp đông bảo
lanh MBD/411/1810010/HĐBL TNE01 ky ngày 23/01/2018 và chiu trách nhiêm vơi
các văn bản tin dung khác ky kêt giữa bên đươc bảo lanh và Bên Ngân hàng bao gôm
cả các phu luc, văn bản sửa đổi, bổ sung, các khê ươc nhân nơ và các văn bản liên
quan (goi chung là Văn kiên tin dung).

Bi đơn và ngươi co quyền lơi, nghia vu liên quan đa đươc tống đạt hơp lê
nhưng vân văng măt không co ly do và không co lơi trinh bày trong suốt quá trinh tố
tung.

Theo kêt quả xác minh cua Công an phương Hiêp Binh Phươc và phương Tam
Phu, thành phố Thu Đưc, Thành phố Hô Chi Minh xác đinh tại đia chi: phương Tam
Phu, thành phố Thu Đưc, Thành phố Hô Chi Minh và phương Hiêp Binh Phươc, thành
phố Thu Đưc, Thành phố Hô Chi Minh, không co Công ty TNHH MTV TMDV Gô
sấy B hoạt động và tại đia chi này không co đương sư tên Nguyên Chi L sinh năm
1984.

Tại phiên toà
Đại diên nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt Nam A vân giữ

nguyên yêu cầu khởi kiên, xác đinh số tiền gốc bi đơn phải trả cho nguyên đơn là
190.739.139 đông và tiền lai suất tinh đên ngày xét xử ngày 06/7/2022 là 391.086.749
đông, tổng cộng là 581.825.888 đông.

Bi đơn, ngươi co quyền lơi, nghia vu liên quan văng măt tư khi thu ly vu án
cho đên ngày Toà án xét xử mà không co ly do. Vi vây Hội đông xét xử căn cư điêm b
khoản 2 Điều 227 Bộ luât tố tung dân sư, xét xử văng măt bi đơn và ngươi co quyền
lơi, nghia vu liên quan.

Đại diên Viên Kiêm sát nhân dân thành phố Thu Đưc phát biêu y kiên xác đinh
viêc tuân theo pháp luât tố tung trong quá trinh giải quyêt vu án cua Thẩm phán, Hội
đông xét xử; viêc chấp hành pháp luât cua ngươi tham gia tố tung, kê tư khi thu ly vu
án cho đên trươc thơi điêm Hội đông xét xử nghi án là đung quy đinh cua pháp luât tố
tung dân sư. Về nội dung vu án, đề nghi Hội đông xét xử chấp nhân yêu cầu khởi kiên
cua nguyên đơn.

NHÂN ĐINH CỦA TOA ÁN

Sau khi nghiên cưu các tài liêu co trong hô sơ vu án đươc thẩm tra tại phiên
tòa và căn cư vào kêt quả tranh luân tại phiên tòa, Hội đông xét xử nhân đinh:

[1] Tranh chấp giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt Nam A
và bi đơn Công ty TNHH MTV TMDV Gô sấyB là tranh chấp hơp đông tin dung bi
đơn co tru sở chinh tại phương Tam Phu, thành phố Thu Đưc, Thành phố Hô Chi Minh.
Vi vây, vu án thuộc thẩm quyền giải quyêt cua Tòa án nhân dân thành phố Thu Đưc
theo quy đinh tại khoản 1 Điều 30, Điều 35, điêm a khoản 1 Điều 39 Bộ luât tố tung
dân sư năm 2015.
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[2] Quan hê tranh chấp giữa hai bên là tranh chấp hơp đông tin dung thê hiên

bằng hơp đông tin dung số MBD/H11/18/0010/HĐHM ky ngày 23/01/2018, Phu luc
Hơp đông số 01 ngày 23/01/2018 và các khê ươc nhân nơ ngày 24/4/2018, 25/6/2018,
17/8/2018, 17/10/2018, 17/12/2018; Giấy đề nghi kiêm hơp đông tin dung phát hành
và sử dung the tin dung quốc tê không co tài sản Đảm bảo ky ngày 24/01/2018 đươc
ky kêt giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt Nam A và Công ty TNHH MTV
TMDV Gô sấy B vơi nội dung Ngân hàng cho công ty B vay tiền. Xét hơp đông nêu
trên về nội dung và hinh thưc phu hơp vơi quy đinh pháp luât căn cư theo các Điều 116,
Điều 117, Điều 119, Điều 385 Bộ luât dân sư năm 2015, nên co hiêu lưc thi hành.

Phia bi đơn Công ty TNHH MTV TMDV Gô sấy B không cung cấp bất cư tài
liêu, chưng cư nào do đo Hội đông xét xử chi xem xét, đánh giá các chưng cư do
nguyên đơn cung cấp làm cơ sở giải quyêt vu án.

[3] Xét yêu cầu cua nguyên đơn về viêc buộc Công ty TNHH MTV TMDV
Gô sấy B trả nơ gốc và tiền lai còn nơ: Hội đông xét xử căn cư hơp đông tin dung số
MBD/H11/18/0010/HĐHM ky ngày 23/01/2018, Phu luc Hơp đông số 01 ngày
23/01/2018 và các khê ươc nhân nơ ngày 24/4/2018, 25/6/2018, 17/8/2018, 17/10/2018,
17/12/2018 và bảng kê tinh lai lâp ngày 06/7/2022 cua Ngân hàng co cơ sở xác đinh
Công ty B còn nơ gốc chưa thanh toán cho ngân hàng số tiền 91.202.156 đông và tiền
lai suất tinh đên ngày 06/7/2022 là 158.860.793 đông.

Căn cư Giấy đề nghi kiêm hơp đông tin dung phát hành và sử dung the tin
dung quốc tê không co tài sản Đảm bảo ky ngày 24/01/2018, đươc ky kêt giữa Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Viêt Nam A và Công ty TNHH MTV TMDV Gô sấy B và
các chưng tư chiêt tinh tiền gốc và tiền lai đa thu và chưa thu cua Ngân hàng co cơ sở
xác đinh Công ty B còn nơ số tiền gốc the tin dung là 99.536.983 đông chưa thanh toán
và tiền lai suất nơ the tin dung tinh đên ngày 06/7/2022 là 232.225.956 đông.

Do đo co cơ sở chấp nhân yêu cầu cua nguyên đơn buộc bi đơn Công ty B phải
trả cho nguyên đơn số tiền gốc và tiền lai suất cua các khoản vay và nơ the tin dung
nêu trên, tổng số tiền gốc là 190.739.139 đông và tiền lai suất tinh đên ngày xét xử
ngày 06/7/2022 là 391.086.749 đông, tổng cộng là 581.825.888 đông.

Kê tư ngày 07/7/2022, bi đơn phải tiêp tuc trả tiền lai suất châm thanh toán
phát sinh trên dư nơ gốc theo lai suất quy đinh trong các văn kiên tin dung nêu trên cho
đên khi thanh toán xong hêt nơ.

[4] Đê đảm bảo cho các khoản vay cua Công ty TNHH MTV TMDV Gô sấy B
ông Nguyên Chi L đa ky 02 Hơp đông bảo lanh: hơp đông cho vay hạn mưc số
MBH/H11/18/0010/HĐHM ky ngày 23/01/2018 số hơp đông bảo lanh
MBH/H11/18/0010/HĐBL và Giấy đề nghi kiêm hơp đông phát hành và sử dung the
tin dung quốc tê không co tài sản đảm bảo số 01, số Hơp đông bảo lanh
MBD/411/1810010/HĐBL TNE01 ky ngày 23/01/2018. Viêc Công ty TNHH MTV
TMDV Gô sấy B không thanh toán tiền nơ gốc và tiền lai suất cho ngân hàng đa vi
phạm nghia vu thanh toán, ông Nguyên Chi L vơi vai trò là ngươi bảo lanh nên phải
chiu trách nhiêm trả nơ cho Ngân hàng trong trương hơp Công ty TNHH MTV TMDV
Gô sấy B không thanh toán nơ cho Ngân hàng, vi vây Hội đông xét xử buộc ông
Nguyên Chi L phải thưc hiên nghia vu bảo lanh đối vơi các khoản tin dung cua Công
ty TNHH MTV TMDV Gô sấy B.
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[4] An phi kinh doanh thương mại sơ thẩm:
+ Bi đơn Công ty TNHH MTV TMDV Gô sấy B phải chiu trên số tiền phải trả

cho nguyên đơn 581.825.888 đông án phi 27.273.036 đông.
+ Yêu cầu cua nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt Nam A đươc

chấp nhân nên không phải chiu án phi. Hoàn tiền tạm ưng án phi cho nguyên đơn.
Vi các lẽ trên,

QUYẾT ĐINH:

- Căn cư vào khoản 3 Điều 26, Điều 35, điêm a khoản 1 Điều 39, điêm b
khoản 2 Điều 227, Điều 271, Điều 273 Bộ luât Tố tung Dân sư năm 2015.

- Căn cư vào các Điều 116, Điều 117, Điều 119, Điều 385, Điều 422, Điều 424,
Điều 463, Điều 465, Điều 466, Điều 470 Bộ luât dân sư năm 2015.

- Căn cư vào khoản 2 Điều 91, Điều 95 Luât các tổ chưc tin dung năm 2010.
- Căn cư Luât phi và lê phi Tòa án năm 2015;
- Căn cư Luât thi hành án dân sư đa đươc sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Tuyên xử
1. Chấp nhân yêu cầu cua nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt

Nam A:
Buộc bi đơn Công ty Trách nhiêm hữu hạn Một thành viên Thương mại dich

vu Gô sấy B co trách nhiêm trả cho nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt
Nam A số tiền nơ gốc theo hơp đông tin dung số MBD/H11/18/0010/HĐHM ky ngày
23/01/2018, Phu luc Hơp đông số 01 ngày 23/01/2018 và các khê ươc nhân nơ ngày
24/4/2018, 25/6/2018, 17/8/2018, 17/10/2018, 17/12/2018; Giấy đề nghi kiêm hơp
đông tin dung phát hành và sử dung the tin dung quốc tê không co tài sản Đảm bảo ky
ngày 24/01/2018 số tiền gốc 190.739.139 đông và tiền lai suất tinh đên ngày 06/7/2022
là 391.086.749 đông, tổng cộng là 581.825.888 đông (năm trăm tám mươi mốt triêu
tám trăm hai mươi lăm nghin tám trăm tám mươi tám đông).

Kê tư ngày 07/7/2022, nêu Công ty Trách nhiêm hữu hạn Một thành viên
Thương mại dich vu Gô sấy B chưa trả tiền, thi Công ty Trách nhiêm hữu hạn Một
thành viên Thương mại dich vu Gô sấy B phải trả lai cua số tiền gốc châm trả vơi mưc
lai suất đa thỏa thuân tại các văn kiên tin dung đa ky tương ưng vơi thơi gian châm trả
tại thơi điêm thanh toán.

2. Trương hơp Công ty Trách nhiêm hữu hạn Một thành viên Thương mại dich
vu Gô sấy gB không thanh toán hoăc thanh toán không đầy đu các khoản nơ cho Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Viêt Nam A thi ông Nguyên Chi L co trách nhiêm thanh
toán nơ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt Nam A theo Hơp đông bảo lanh:
hơp đông cho vay hạn mưc số MBH/H11/18/0010/HĐHM ky ngày 23/01/2018 số hơp
đông bảo lanh MBH/H11/18/0010/HĐBL và Giấy đề nghi kiêm hơp đông phát hành
và sử dung the tin dung quốc tê không co tài sản đảm bảo số 01, số Hơp đông bảo lanh
MBD/411/1810010/HĐBL TNE01 ky ngày 23/01/2018.

3. An phi kinh doanh thương mại sơ thẩm:
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Nơi nhận:
- Đương sư cua vu án;
- VKSND TP.TĐ;
- Chi cuc Thi hành án DS TP.TĐ;
- Lưu HS.

Bi đơn Công ty Trách nhiêm hữu hạn Một thành viên Thương mại dich vu Gô
sấy B phải chiu 27.273.036 đông (hai mươi bảy triêu hai trăm bảy mươi ba nghin
không trăm ba mươi sáu đông).

Trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Viêt Nam A tiền tạm ưng án phi đa
nộp là 8.473.288 đông, theo Biên lai thu tiền tạm ưng án phi số 58112 ngày
03/11/2020 tại Chi cuc Thi hành án dân sư quân Thu Đưc (nay là thành phố Thu Đưc).

4. Đương sư co măt tại phiên tòa co quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kê tư
ngày Tòa tuyên án. Đương sư văng măt co quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kê tư
ngày nhân đươc bản sao bản hoăc niêm yêt.

Trong trương hơp quyêt đinh đươc thi hành theo quy đinh tại Điều 2 Luât thi
hành án dân sư thi ngươi đươc thi hành án dân sư, ngươi phải thi hành án dân sư co
quyền thỏa thuân thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tư nguyên thi hành án hoăc bi
cưỡng chê thi hành án, thơi hiêu thi hành án thưc hiên theo quy đinh tại các Điều 6;
Điều 7; Điều7a; Điều 9 và Điều 30 Luât thi hành án dân sư đa đươc sửa đổi, bổ sung
năm 2014.

TM. HỘI ĐÔNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đô Thi Thu Thao
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